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Mở đầu 

Bán đảo Cà Mau (BĐCM) gồm 6 tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu và Cà Mau (Mai Viết Văn và cộng sự, 2015, tr. 1) hiện đang trở thành vùng nhạy cảm và 
phức tạp nhất ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về phát triển sinh kế bền vững trước 
thách thức của thiên tai và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tác động của một số dự án thủy lợi 
tiểu vùng, liên vùng cũng ảnh hưởng tới cảnh quan truyền thống và sinh kế của các dân tộc 
Việt, Khơ-me và Hoa. Sự xung đột về sử dụng nguồn nước mặn, nước ngọt trong nuôi tôm, 
trồng lúa giữa các cộng đồng đã ảnh hưởng đến quan hệ tộc người và quản lý sự phát triển xã 
hội ở BĐCM. Từ những vấn đề trên, bài viết này tập trung nghiên cứu  

 
Mở đầu 

Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc luôn có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước ở những quốc gia đa dân tộc (tộc người), trong đó cốt lõi của vấn đề dân tộc ở một quốc 
gia đa tộc người chính là quan hệ của các tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc (từ đây có thể 
viết tắt là quốc gia). Bởi vì, nếu mối quan hệ này tốt đẹp thì đất nước sẽ ổn định và phát triển, ngược 
lại, nếu nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn sẽ gây mất đoàn kết dân tộc, có thể dẫn đến bạo loạn đòi tự trị - 
ly khai, còn nghiêm trọng hơn sẽ xảy ra chiến tranh cục bộ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Chính vì 
vậy, chiến lược xuyên suốt của chính sách dân tộc ở những quốc gia đa tộc người về cơ bản là phát 
triển quan hệ tốt đẹp giữa người dân của các tộc người với quốc gia - dân tộc, thực hiện thành công 
chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng quốc gia thống nhất, vững mạnh. 

 Ở Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện nguyên 
tắc cơ bản của chính sách dân tộc là: Đoàn kết toàn dân tộc (quốc gia) là chiến lược của cách mạng 
Việt Nam; các dân tộc (tộc người) bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; 
giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Nguyên 
tắc này được thể hiện thành những chủ trương, quan điểm lớn trong các văn bản quan trọng nhất của 

                                                      
1 Bài viết là kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Cơ sở năm 2020 “Một số vấn đề tộc người trong phát triển 
cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam” do Viện Dân tộc học quản lý, ThS. Trần Thu Hiếu và CN. Khổng Thị 
Kim Anh làm Đồng chủ nhiệm. 
 
 
 

Tóm tắt: Những kết quả to lớn đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn          
2011 - 2020 của Đảng và Nhà nước đã giúp cải thiện nhiều mặt đời sống của các tộc người, có ảnh 
hưởng sâu sắc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Tuy nhiên, thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục 
nghiên cứu, hoàn thiện để đạt được hiệu quả to lớn hơn, nhất là góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm 
vụ cốt lõi là phát triển quan hệ tốt đẹp của các tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc, tăng 
cường ý thức về cộng đồng quốc gia - dân tộc cho các tộc người và xây dựng cộng đồng quốc gia - 
dân tộc Việt Nam thống nhất, vững mạnh. 

 Từ khóa: Tộc người, tộc người thiểu số, quốc gia - dân tộc, chính sách dân tộc. 

        Ngày nhận bài: 26/12/2019; ngày gửi phản biện: 2/1/2020; ngày duyệt đăng: 8/2/2020 
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đất nước, đặc biệt là Hiến pháp và những Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cũng như 
được cụ thể hóa qua thực hiện các chính sách cụ thể ở từng tộc người, từng địa phương và trên cả 
nước trong các thời kỳ lịch sử.  

 Chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 20202 của nước ta được chia thành 3 nhóm lớn, gồm: (1) 
Nhóm chính sách theo tộc người và nhóm tộc người mang tính đặc thù; (2) Nhóm chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội theo vùng, theo địa bàn; (3) Nhóm chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo 
lĩnh vực, theo ngành. Các chính sách đã bao quát tương đối đầy đủ những nội dung cần hỗ trợ cho 
phát triển kinh tế - xã hội của một số tộc người và ở vùng tộc người thiểu số. Những kết quả to lớn 
đạt được của thực hiện chính sách dân tộc đã góp phần cải thiện nhiều mặt đời sống của các tộc 
người, có ảnh hưởng sâu sắc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

 Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta thời gian qua vẫn còn những hạn chế 
cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đạt được hiệu quả to lớn và sâu sắc hơn. Trong đó, đáng chú ý 
nhất là, tuy chúng ta đã đặt nội dung giải quyết hài hòa quan hệ giữa các tộc người nhưng lại chưa đặt 
vấn đề phát triển mối quan hệ tốt đẹp của các tộc người với cộng đồng quốc gia, tăng cường ý thức 
quốc gia là trọng điểm cốt lõi nhất. Vì vậy, việc thực hiện chính sách dân tộc còn chưa hoàn toàn tập 
trung vào chiến lược xây dựng cộng đồng quốc gia thống nhất, mà trong thực tế vẫn còn ẩn chứa một 
số yếu tố gây tâm lý so bì, tư tưởng cục bộ trong nội bộ một số tộc người, giữa một số tộc người với 
nhau và với cộng đồng quốc gia - dân tộc khi cùng trên một địa bàn nhưng được tham gia và hưởng 
lợi từ chính sách khác nhau.  

1. Đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2020 

  1.1. Một số thành tựu chủ yếu của thực hiện chính sách dân tộc 

 * Một là, chính sách dân tộc đã góp phần nâng cao ý thức tộc người và quan hệ trong nội bộ 
tộc người; phát triển quan hệ giữa các tộc người; tăng cường ý thức quốc gia và quan hệ của các tộc 
người với quốc gia cũng như quan hệ của các tộc người với Đảng và Nhà nước, thực hiện thành 
công chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn nữa, chính sách dân tộc còn góp phần xử lý thành 
công các vấn đề dân tộc nhạy cảm, những điểm nóng ở vùng tộc người thiểu số (TNTS), không để 
xảy ra tình trạng xung đột, bạo loạn ở một số nơi như thời kỳ trước. Qua đó, đảm bảo ổn định chính 
trị xã hội và quốc phòng an ninh ở vùng TNTS, vùng biên cương, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh 
thổ quốc gia; đồng bào các tộc người tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và chính sách của 
Nhà nước; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.  

* Hai là, chính sách dân tộc đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh con 
người, trên cơ sở đó xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho các tộc người và cộng đồng quốc gia 
- dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, chính sách dân tộc đã góp phần giải quyết cơ bản những vấn đề khó 
khăn, bức xúc nhất ở vùng TNTS, như: kinh tế những năm qua có sự tăng trưởng nhanh chóng và xóa 
                                                      
2 Giai đoạn 2011 - 2020, ở nước ta có tất cả 161 chính sách dân tộc, liên quan đến các TNTS và vùng TNTS 
được ban hành. Đến tháng 2/2020 còn 118 chính sách đang có hiệu lực thi hành, trong đó 54 chính sách trực 
tiếp cho các TNTS và vùng TNTS, 64 chính sách chung nhưng có ưu tiên cho các tộc người thiểu số. Ngoài ra 
còn 21 chương trình mục tiêu có nội dung liên quan đến các TNTS và vùng TNTS. 
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đói giảm nghèo đạt được những thành tựu ấn tượng to lớn; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện 
và đồng bộ hóa; tư liệu sản xuất thiết yếu như đất, rừng, nước của người dân dần được đảm bảo; hệ 
thống y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân được cải thiện; chất lượng giáo dục, đào 
tạo và nguồn lực con người được nâng cao; đào tạo nghề và giải quyết việc làm có những chuyển 
biến tích cực; thông tin truyền thông phát triển mạnh mẽ; công tác trợ giúp xã hội và các dịch vụ 
công phát triển mạnh đã góp phần giải quyết đáng kể những khó khăn cơ bản của người dân;... Qua 
đó từng bước tạo cơ hội phát triển bình đẳng, công bằng cho các tộc người, nhất là những cộng đồng 
còn ở trình độ kinh tế - xã hội thấp, có dân số rất ít người, cư trú ở những địa bàn khó khăn. 

* Ba là, chính sách dân tộc đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 
các tộc người, đồng thời phát triển văn hóa quốc gia, nhất là tăng cường ngôn ngữ quốc gia và biểu 
tượng quốc gia ở các TNTS, vùng biên giới. Trên cơ sở đó tạo nền tảng xây dựng cộng đồng quốc gia 
Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Theo đó, những giá trị văn hóa truyền thống của các tộc người 
đang được quan tâm bảo tồn và phát huy, nhất là khôi phục các lễ hội truyền thống, tổ chức liên hoan 
văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực, thi trang phục và ẩm thực truyền thống các dân tộc Việt 
Nam,... Đồng thời tăng cường các giá trị, biểu tượng và yếu tố chung của văn hóa Việt Nam tiếp nối 
được những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại.  

* Bốn là, chính sách dân tộc đã góp phần phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và củng cố hệ 
thống chính trị, đội ngũ cán bộ các TNTS, nhất là người tại chỗ, các tộc người có dân số rất ít, cư trú 
ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo để phục vụ nhu cầu công tác của địa phương. Đặc 
biệt là quyền bình đẳng về chính trị của các tộc người không chỉ được thừa nhận trong những văn 
kiện, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, mà quan trọng hơn là đã đi vào 
thực tiễn, đó là quyền làm chủ đất nước. Các tộc người đều có quyền tham gia chính quyền (tham 
chính), quản lý xã hội, phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ và hưởng 
dụng các nguồn tài nguyên,... Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các TNTS trong hệ thống 
chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã tăng lên về số lượng và nâng cao chất lượng, trong đó có không 
ít cán bộ là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc.  

* Năm là, chính sách dân tộc đã góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phục vụ phát triển sản xuất và đời sống cho người dân các tộc người. Việc đẩy mạnh 
thực thi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Chiến lược Biển... cũng như những chính sách 
cụ thể về quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, rừng, nước... vốn là tài 
sản và nguồn tư liệu sản xuất thiết yếu của đại bộ phận người dân từng bước đi vào cuộc sống, đã 
góp phần hỗ trợ và giải quyết một phần khó khăn, bức xúc cho một bộ phận người dân bị mất đất, 
thiếu đất sản xuất và đất ở trong quá trình phát triển, đồng thời bảo vệ môi trường sống và không 
gian sinh tồn cho người dân.   

* Sáu là, những thành tựu đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc những năm qua đã góp 
phần nâng cao vị thế của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế cũng như ảnh hưởng của Việt 
Nam với cộng đồng thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng. Nhờ đó, cộng đồng quốc tế đã ghi 
nhận và đánh giá rất cao hệ thống chính sách dân tộc tốt đẹp, khá toàn diện và đồng bộ của Đảng và 
Nhà nước ta dành cho các TNTS, nhất là những tộc người có dân số rất ít, cư trú ở vùng đặc biệt khó 
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khăn; coi những thành tựu về xóa đói, giảm nghèo mà Việt Nam đạt được là hình mẫu cho nhiều 
quốc gia chậm phát triển và đang phát triển học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.   

 1.2. Một số hạn chế cơ bản của thực hiện chính sách dân tộc 

* Một là, chính sách dân tộc chưa được thực hiện tổng thể và thực sự đáp ứng được mục tiêu, 
nhiệm vụ cốt lõi là phát triển quan hệ dân tộc, nhất là quan hệ của các tộc người với quốc gia nhằm 
góp phần tăng cường ý thức quốc gia và xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống 
nhất, thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn bị phân tán bởi nhu cầu và lợi ích của 
các bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương, tộc người..., dẫn đến tâm lý so bì, tư tưởng phân ly cục bộ 
trong một bộ phận quần chúng nhân dân, thậm chí giữa các bộ, ngành và địa phương. Do chính sách 
tập trung vào một số tộc người có vấn đề “nhạy cảm”, dân số ít và những địa bàn “nóng”, nên chưa 
giải quyết được triệt để sự công bằng về lợi ích và bình đẳng trong cơ hội phát triển của các tộc 
người, cho những đối tượng cùng một địa bàn. Vì vậy, trở thành nhân tố gây ra tâm lý so bì về quyền 
lợi, nghĩa vụ giữa một số tộc người và nhóm dân cư, dẫn đến nảy sinh bất đồng cục bộ, tâm lý phân 
ly trong quan hệ nội bộ tộc người (như một số nhóm địa phương muốn tách ra thành tộc người riêng 
để được hưởng lợi từ chính sách), giữa một số TNTS với nhau trong cùng địa bàn nhưng được tham 
gia và hưởng lợi chính sách khác nhau, giữa người dân các tộc người với chính quyền ở một số địa 
phương. Thậm chí ở một số ít nơi, một bộ phận nhỏ người dân còn nảy sinh tâm lý muốn “tạo ra các 
điểm nóng” để nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn từ Nhà nước.    

* Hai là, chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh nhưng còn thiếu bền 
vững, hiệu quả thấp so với mức đầu tư; điều kiện cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục và đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực, y tế và chăm sóc sức khỏe, thông tin truyền thông, dịch vụ an sinh xã hội còn 
chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân ở một số vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng 
biên giới, hải đảo. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và hiệu quả đầu tư đều 
thấp; phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều và thiếu bền vững làm gia tăng sự phân hóa xã hội và 
khoảng cách giàu nghèo giữa các tộc người, các địa phương, dẫn tới không chỉ tỷ lệ hộ nghèo của các 
TNTS hiện rất cao (chiếm gần 53% tổng số hộ nghèo cả nước trong khi dân số chỉ có trên 14%) mà 
còn mức độ nghèo sâu sắc nhất, thời gian nghèo dài nhất,... Đặc biệt, ở vùng sâu, vùng biên giới hiện 
đang là “lõi nghèo” của nước ta và xu hướng này ngày càng gia tăng khiến nhiều hộ gia đình, nhiều 
địa phương khó có thể thoát nghèo. Điều kiện cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục và đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực, y tế và chăm sóc sức khỏe, thông tin truyền thông, dịch vụ an sinh xã hội, hỗ 
trợ pháp lý... còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.  

* Ba là, chính sách quản lý xã hội, dân số, dân cư và tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả 
cũng như an ninh con người còn nhiều bất cập, tiềm ẩn những hệ lụy cho phát triển bền vững. Do 
bất cập của chính sách quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, không khai thác tốt nguồn tri thức 
và sự tham gia của các cộng đồng tộc người, cùng với đó là tác động của quá trình đô thị hóa, hiện 
đại hóa, điện khí hóa, biến động dân cư và suy thoái do khai thác cạn kiệt tài nguyên vì mục tiêu kinh 
tế trước mắt, nên đã gây ra tình trạng suy giảm chất lượng môi trường sống, không gian sinh tồn bị 
thu hẹp, một bộ phận người dân còn thiếu tư liệu sản xuất thiết yếu, không đủ việc làm phải rời xa 
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gia đình và cộng đồng quê hương để mưu sinh, thậm chí phải vượt biên trái phép để đi làm thuê ở 
nước ngoài vừa chịu nhiều rủi ro cá nhân đồng thời ẩn chứa nhiều hệ lụy lâu dài cho quốc gia - dân 
tộc. Trong khi nhiều doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài lại thu hút một lượng lao động khá 
lớn từ nơi khác đến - chủ yếu từ quê hương của chủ doanh nghiệp, bộ phận ở lại quê hương thì 
không ít người phải chịu cảnh “phát canh thu tô” hay làm thuê kiếm sống ngay trên đất đai của mình, 
dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đất đai diễn biến phức tạp, nhiều cấp độ giữa người dân với 
nhau, giữa người dân với các tổ chức kinh tế, giữa các tổ chức kinh tế với chính quyền địa phương, 
giữa những cộng đồng dân cư với nhau,... Cùng với đó, tệ nạn xã hội, tội phạm, nhất là liên quan đến 
ma túy có xu hướng tăng lên với diễn biến phức tạp và gây ra những hệ lụy đau thương cho nhiều gia 
đình ở một số địa phương và tộc người; tính thân tộc, đồng tộc, đồng hương, liên tộc người, liên biên 
giới và xuyên quốc gia của các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng mở rộng, chặt chẽ.  

* Bốn là, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở nhiều địa phương còn yếu, chưa thực sự vững 
mạnh, hiệu lực quản lý và hiệu quả công tác thấp, nhất là ở các tộc người có dân số rất ít, bộ phận 
dân cư ở vùng sâu, vùng biên giới và hải đảo, đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng hệ thống chính trị 
và đội ngũ cán bộ vững mạnh, hoạt động hiệu quả hơn đáp ứng được yêu cầu của đất nước hiện nay. 
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức của các tộc người thiểu số trong chính quyền cấp huyện, cấp tỉnh 
tại những địa phương có đông đồng bào TNTS còn thấp, lần lượt khoảng 10,9% và 11,32%. Dù đã nỗ 
lực, song so với đòi hỏi của thực tế, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 
các TNTS chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra, nhất là cán bộ nữ, các TNTS có dân số rất ít, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, ven biển, hải đảo. 

* Năm là, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các TNTS, nhất là các tộc người 
có dân số rất ít và nhóm địa phương có nguy cơ mất bản sắc tộc người tuy tăng cường tính đa dạng 
văn hóa, ý thức tộc người và nhóm tộc người riêng, nhưng lại làm suy giảm ý thức quốc gia, tính 
thống nhất quốc gia và văn hóa quốc gia..., gây trở ngại trước mắt và lâu dài cho xây dựng nền văn 
hóa quốc gia Việt Nam thống nhất trong đa dạng, trong khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp của các tộc người và văn hóa quốc gia tiếp tục bị mai một. Nguồn lực đầu tư hỗ trợ bảo tồn, phát 
triển các giá trị văn hóa truyền thống của các TNTS và văn hóa quốc gia còn hạn chế, trong khi việc 
sử dụng nguồn lực đó lại thiếu hợp lý như tập trung cho tổ chức các lễ hội và liên hoan văn hóa ở các 
cấp..., nên chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là vùng biên giới, hải đảo. 
Đội ngũ cán bộ quản lý và làm công tác văn hoá vùng đồng bào TNTS còn thiếu và yếu; số lượng 
nghệ nhân, văn nghệ sĩ và người có uy tín thực sự có chất lượng của các TNTS rất ít và ngày càng 
giảm, trong khi chế độ chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng nên không phát huy được hết giá trị của 
đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số. Do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, xu thế mở cửa hội nhập 
và toàn cầu hóa đã ảnh hưởng lớn đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia, 
gây nguy cơ phai mờ bản sắc văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia rất cao, nên cần nhanh chóng 
được hướng dẫn, hỗ trợ bảo tồn, phát huy trong cuộc sống đương đại.  

* Sáu là, các vấn đề tôn giáo tín ngưỡng ở vùng TNTS diễn biến ngày càng nhanh chóng, mạnh 
mẽ, phức tạp, ẩn chứa nhiều nguy cơ tác động tiêu cực đến ổn định và đồng thuận xã hội. Đặc biệt là 
quá trình hình thành các cộng đồng tôn giáo liên kết theo tộc người, liên tộc người, liên vùng, liên biên 
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giới và xuyên quốc gia ngày càng phát triển, có ảnh hưởng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực ở nhiều địa 
phương, nhất là vùng biên giới. Đồng thời, các hiện tượng tôn giáo mới cũng nảy sinh và phát triển 
mạnh mẽ trên cả nước, nhất là vùng TNTS đã gây ra những tác động tiêu cực ở nhiều địa phương. 

2. Nguyên nhân của những hạn chế 

* Thứ nhất, chính sách dân tộc thời gian qua còn nặng về phát triển kinh tế với mục tiêu 
ngắn hạn, chưa chú trọng đúng mức đến các vấn đề xã hội, văn hóa, môi trường gắn với ổn định 
chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong đó, đặc biệt chưa thực sự tập trung vào mục tiêu 
và nhiệm vụ cốt lõi là góp phần phát triển quan hệ tốt đẹp của các tộc người với cộng đồng quốc 
gia, nhằm tăng cường ý thức quốc gia và xây dựng cộng đồng quốc gia thống nhất cũng như thực 
hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn bị phân tán bởi nhu cầu và lợi ích của các bộ, 
ngành, lĩnh vực, địa phương, tộc người. Do đó, trong nhận thức về thực hiện chính sách dân tộc 
không chỉ chưa đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi nêu trên mà còn chưa thực sự chú trọng 
đúng mức và quan tâm sâu sắc đến thực hiện nguyên tắc “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ 
nhau cùng phát triển giữa các dân tộc (tộc người)”. Vì vậy, chính sách dân tộc thời gian qua vẫn 
còn tình trạng mạnh ai nấy làm nên manh mún, chồng chéo và ẩn chứa yếu tố gây tư tưởng phân ly, 
tâm lý so bì giữa các tộc người, nhóm dân cư, địa phương, tôn giáo, thậm chí giữa các bộ, ngành, 
lĩnh vực như đã nêu ở trên.  

* Thứ hai, chính sách dân tộc vẫn được thực hiện theo tư duy cũ không còn phù hợp, nhất là 
mang nặng tính hỗ trợ cho không nhằm đáp ứng nhu cầu sinh tồn trước mắt cho người dân gặp khó 
khăn, giải quyết các “điểm nóng”, mà chưa tập trung phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng và 
sức mạnh nội lực tự vươn lên của người dân, nhất là của các TNTS rất ít người và bộ phận còn ở trình 
độ phát triển kinh tế - xã hội thấp. Vì thế, chính sách dân tộc hiện nay vẫn thường theo tư duy bao cấp 
và cơ chế xin - cho, nặng về hỗ trợ - cho không, chưa kiến tạo được nhiều cơ sở cho phát triển. Mục 
tiêu chủ yếu nhằm giải quyết tình thế ở một số tộc người và vấn đề dân tộc “nhạy cảm”, những địa bàn 
“nóng”..., nên thường có hiệu quả tức thời và trong ngắn hạn. Do đó, trong quá trình thực hiện thường 
nảy sinh bất cập, nhất là làm giảm sự năng động của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp; chưa 
phát huy được nội lực, ý thức tự cường của một bộ phận đồng bào các TNTS - thể hiện qua tư tưởng 
“giữ địa phương nghèo và hộ nghèo” để được hỗ trợ. Thậm chí ở một số ít nơi còn có một bộ phận 
nhỏ người dân nảy sinh tâm lý “cố tình tạo điểm nóng” để được Nhà nước quan tâm.  

* Thứ ba, chưa xác định rõ vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ cốt lõi của chính sách dân tộc trong hệ 
thống chính sách quốc gia, cho nên còn lẫn lộn, chồng chéo với các chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội và chưa có tính đột phá, cơ chế đặc thù phù hợp, dẫn đến hiệu quả thấp. Đặc biệt là chưa xác 
định được chính sách dân tộc cần thực hiện theo VÙNG là chính (mọi người dân trên cùng địa bàn 
đều được tham gia và hưởng lợi như nhau), trong đó cần chú ý nhất đến các vùng chiến lược trọng 
yếu của quốc gia như biên giới, hải đảo và những vùng có điều kiện khó khăn, phát triển còn thấp. 
Do vậy, nhiều chính sách dân tộc chưa thật rõ ràng là chính sách độc lập hay một bộ phận của chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội; phần lớn chính sách dân tộc còn lẫn lộn với các chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội ở vùng TNTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,... Vì vậy, chưa có cơ chế 
đặc thù và chiến lược đột phá trong thực hiện chính sách; chưa tập trung thực hiện chiến lược phát 
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triển tổng thể với tầm nhìn dài hạn, mang tính căn cốt, lâu dài cho các tộc người nói chung và bộ 
phận dân cư còn ở trình độ phát triển thấp, cư trú ở những địa bàn khó khăn, vùng xung yếu có yếu tố 
đặc thù nói riêng. Riêng vùng biên giới nước ta chưa thực sự được quan tâm thỏa đáng, trong khi ở 
nhiều nước, nhất là Trung Quốc nhiều năm qua đã liên tục đẩy mạnh thực hiện hệ thống chiến lược 
và chính sách phát triển đồng bộ vùng biên cương nói chung và các tộc người ở đó nói riêng, đồng 
thời tăng cường ảnh hưởng biên giới mềm/sức mạnh mềm sang các quốc gia láng giềng, các nước 
trong khu vực và trên thế giới, trong đó Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Đặc biệt là 
quan hệ tộc người liên biên giới và xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng gia tăng 
nhanh chóng, mà chủ yếu là một bộ phận người dân ở phía Việt Nam sang Trung Quốc làm ăn và 
chịu tác động nhiều mặt của bên ngoài, gây ảnh hưởng đến văn hóa và tâm lý - ý thức tộc người cũng 
như văn hóa và tâm lý - ý thức quốc gia.     

Nội dung nhiều chính sách còn chồng chéo3, dàn trải, mang tính tư duy nhiệm kỳ, nhóm lợi 
ích; nặng về lý thuyết và nhận thức chủ quan của người lập chính sách nên ít phù hợp với đặc điểm 
vùng TNTS và đời sống của người dân; giải quyết một số vấn đề nóng, nhạy cảm còn thiếu triệt để, 
chưa toàn diện, không thấu đáo đúng bản chất, nên chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ nguyện vọng 
của người dân, đặc biệt là vấn đề đất đai - luôn là tài sản, tư liệu sản xuất quan trọng nhất của người 
dân hiện đang nổi lên nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết thấu tình, đạt lý. 

Bố trí các nguồn lực thực hiện chính sách chưa hợp lý, nhất là các chính sách dân tộc thường 
có mục tiêu lớn, đối tượng thụ hưởng nhiều, quy mô thực hiện rộng..., nhưng mức đầu tư thấp, cấp 
vốn chậm và nhỏ giọt, thời gian thực hiện ngắn, tư tưởng cào bằng và cơ chế xin - cho nặng về nhóm 
lợi ích; chưa đồng bộ giữa vốn vay, vốn sự nghiệp, vốn đầu tư;... Trong khi chính sách dân tộc thực 
hiện ở các vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp nên cần 
nguồn lực đầu tư lớn, lâu dài mới phát huy được hiệu quả.  

Chính sách đầu tư, cơ chế tài chính đặc thù chưa đủ mạnh và phù hợp cho những vùng trọng 
yếu như biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Thiếu chính sách đột phá về đầu tư tài chính, hỗ 
trợ khoa học kỹ thuật để phát triển những khu vực sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh cho các 
vùng TNTS; chính sách hỗ trợ liên kết vùng sản xuất với hình thành chuỗi sản phẩm, thị trường tiêu 
thụ còn yếu, nhất là cho các vùng TNTS.  

* Thứ tư, chính sách dân tộc được hoạch định và thực hiện dựa trên và chịu tác động mạnh mẽ 
của các “định kiến/thiên kiến” không đúng về các TNTS, nên còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với 
đặc điểm và trình độ phát triển của các tộc người, các vùng miền..., nên khó áp dụng vào thực tiễn, 
hiệu quả không cao, đã có những tác động hạn chế đến hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc và 
công tác dân tộc. Do địa bàn cư trú, quá trình tộc người có nhiều thuận lợi, nên người Kinh và một 
bộ phận TNTS có trình độ phát triển hơn các tộc người và bộ phận TNTS khác. Cũng trong quá trình 
đó, do khác biệt về hoạt động kinh tế, đặc điểm văn hóa và quản lý xã hội nên đã nảy sinh sự thiếu 
hiểu biết thấu đáo về cách thức ứng phó, thích nghi với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa 

                                                      
3 Cụ thể như trong số 118 chính sách dân tộc hiện còn hiệu lực vào tháng 2/2020 thì có tới 19 chính sách liên 
quan đến giáo dục, 10 chính sách liên quan đến công tác cán bộ, 9 chính sách liên quan đến lâm nghiệp. 
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của các tộc người. Điều này khiến cho những tộc người và bộ phận dân cư có điều kiện phát triển cao 
hơn, nhanh hơn, thường vướng vào nhận thức mang tính “định kiến”, thiếu hiểu biết đầy đủ về các 
tộc người khác khi cho rằng: các TNTS/người dân tộc thiểu số thường có tín ngưỡng “huyền bí và 
mê tín”; thực hành nhiều nghi lễ cúng bái gây lãng phí tiền của; thiếu kinh nghiệm sản xuất, không 
biết chi tiêu, chậm tiếp thu khoa học kỹ thuật; có tâm lý “ỷ lại vào Nhà nước, trông chờ bên ngoài, 
không có chí tiến thủ, thậm chí lười biếng”; có tính “cả tin” nên dễ bị lôi kéo vào các hoạt động trái 
pháp luật và tệ nạn xã hội;...  

Do các tộc người và bộ phận dân cư có trình độ phát triển cao hơn và nhanh hơn thường có 
trình độ giáo dục và bằng cấp cao hơn, nên số lượng cán bộ tham gia trong hệ thống chính trị các cấp 
do vậy cũng nhiều hơn, vì vậy mức độ tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách 
cũng cao hơn. Cho nên, vô hình trung chính sách của chúng ta nói chung và chính sách dân tộc nói 
riêng ngay từ trong hoạch định cũng đã ít nhiều chịu ảnh hưởng nhất định của những nhận thức/suy 
luận còn mang tính phiến diện/chủ quan như đã trình bày ở trên. Do đó, thực tế cho thấy, một số 
chính sách còn nặng tính quan liêu, chủ quan áp đặt từ trên xuống, từ ngoài vào, mà chủ yếu là lấy 
chuẩn mực chung của xã hội, của người Kinh đa số, của tộc người phát triển ở trong vùng, từ vùng 
đồng bằng, đô thị, của bộ phận dân cư đã phát triển để áp dụng cho các TNTS. Đồng thời thường xây 
dựng một chính sách chung và áp dụng cho tất cả các tộc người, các vùng miền,... Do đó, các chính 
sách ấy chưa thực sự phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển của các TNTS, người dân ở vùng 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, ven biển, hải đảo - những nơi luôn gặp nhiều khó khăn, 
thách thức trong đời sống và quá trình phát triển.  

Hơn thế nữa, chính sách dân tộc ở nước ta từ trước đến nay luôn được thực hiện bởi một hệ 
thống bộ máy hành chính cồng kềnh, thông qua nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối tham gia và quản lý, 
chậm đổi mới và ít thích ứng với thực tế, hoạt động ít hiệu quả, lại thêm thực hiện lồng ghép các 
chính sách với nhau nên rất khó phân định, đánh giá;... Do đó, hiệu quả đầu tư thấp, thất thoát lãng 
phí lớn do đồng thời thực hiện nhiều chính sách đơn lẻ, thông qua nhiều tầng nấc và khâu trung gian 
mà không đến trực tiếp người dân thụ hưởng. Chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội ở vùng TNTS còn bị lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ địa phương, vì quyền lực của từng bộ, ngành 
chi phối..., nên đã có những tác động hạn chế đến hiệu quả thực hiện chính sách.  

Những hạn chế, bất cập trên đã khiến cho một số chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta 
dành cho các TNTS, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn chưa thực sự đi vào 
thực tiễn đời sống, mang nặng tính ban ơn, hỗ trợ cho không để giải quyết một số nhu cầu cấp thiết do 
đời sống khó khăn trước mắt gây ra; chưa phát huy được đầy đủ sức mạnh nội lực, ý thức tự lực tự 
cường vươn lên của người dân, thậm chí còn gây tâm lý “tổn thương” và cảm giác “tự ti” cho một bộ 
phận người dân các TNTS,... Do vậy, một số chính sách chưa phát huy được tính chủ động và tích cực 
của người dân tham gia vào quá trình triển khai, giám sát, đánh giá và thụ hưởng hiệu quả thực hiện; 
còn chậm đổi mới, nhiều hạn chế, sơ hở, bất cập, khó áp dụng vào thực tiễn, thiếu tập trung, chồng 
chéo, dẫn đến hiệu quả thấp, đồng thời dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá.  

* Thứ năm, nhận thức về vị trí của chính sách dân tộc trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán 
bộ còn hạn chế, dẫn đến việc xem nhẹ vai trò của chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách quốc 
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gia, thậm chí bị xem là chính sách phụ. Chính vì vậy, một số bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương chưa 
thực sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, Chiến lược công 
tác dân tộc. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện chính sách còn thiếu quy hoạch tổng thể, 
cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng dân cư. 
Thiếu cơ chế phối hợp nghiên cứu tư vấn xây dựng, thực hiện, đánh giá chính sách giữa các cơ quan 
thực thi và tổ chức khoa học. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết để kịp 
thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chính sách dân tộc không chỉ chậm so với sự thay đổi của xã hội, 
mà còn thiếu tính chính xác, chưa thực sự nghiêm túc đối với các hạn chế yếu kém, có tư tưởng nôn 
nóng chạy theo thành tích, do đó hiệu quả chính sách kém bền vững. Đặc biệt, công tác thông tin, 
tuyên truyền về chính sách dân tộc còn yếu kém, nên đa phần người dân không biết đến chính sách 
dân tộc đang thực hiện trên địa bàn và bản thân đã hoặc đang được thụ hưởng.  

  3. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 

 3.1. Quan điểm thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 

* Thứ nhất, cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của chính sách dân tộc là 
phát triển quan hệ của các tộc người với quốc gia, nhằm tăng cường ý thức quốc gia cho các tộc 
người và xây dựng cộng đồng quốc gia Việt Nam thống nhất, vững mạnh, thực hiện thành công 
Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, thực hiện chính sách dân tộc là nhằm phát triển toàn 
diện về mọi mặt cho tất cả các tộc người ở nước ta, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến bộ phận dân 
cư còn ở trình độ phát triển thấp, cư trú tại những địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng chiến lược trọng 
yếu có tính đặc thù như biên giới và hải đảo, nhưng phải đảm bảo tăng cường xây dựng cộng đồng 
quốc gia Việt Nam thống nhất, vững mạnh, không để xảy ra tư tưởng phân ly, tâm lý so bì giữa các 
tộc người, các địa phương, các bộ, ngành và lĩnh vực. Quá trình phát triển đó, đặc biệt là về kinh tế - 
xã hội cần đảm bảo bình đẳng giữa các tộc người trong cùng một địa bàn và trên cả nước; sự phát 
triển của mỗi tộc người không được tách rời với sự phát triển của những tộc người khác và với quốc 
gia. Vì vậy, chính sách dân tộc không nên chú trọng vào từng tộc người hay một số nhóm dân cư ở 
các địa phương riêng lẻ, mà cần thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và triệt để theo 
VÙNG (tất cả các đối tượng trên cùng một địa bàn đều được tham gia và hưởng lợi như nhau), trong 
đó đặc biệt chú ý vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.  

* Thứ hai, thực hiện chính sách dân tộc cần thay đổi tư duy cũ chủ yếu là hỗ trợ - cho không 
nhằm đáp ứng nhu cầu sinh tồn trước mắt cho người dân gặp khó khăn và giải quyết các “điểm 
nóng” là chính; bỏ các định kiến/thiên kiến không đúng về các TNTS để tập trung khai thác có hiệu 
quả tối đa những tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực của đồng bào các tộc người để xây dựng cơ 
sở vững chắc về vật chất và tinh thần cho các tộc người chủ động tham gia thực chất và hưởng lợi 
trong quá trình Đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế thành công. Do đó, chính sách dân tộc cần coi 
người dân (bao gồm cả các cộng đồng ở những vùng đặc biệt khó khăn và kém phát triển nhất) là các 
chủ thể sáng tạo, chủ thể khởi nghiệp (không chỉ đơn thuần là đối tượng nhận hỗ trợ và thụ hưởng 
chính sách). Vì vậy, chính sách phải kiến tạo cơ hội, là động lực thúc đẩy năng lực nội sinh, vai trò tự 
thân, chủ động sáng tạo, ý chí vươn lên vượt khó, khởi nghiệp của người dân và cộng đồng dân cư 
phù hợp với đặc điểm, tiềm năng và điều kiện của mình. 
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* Thứ ba, cần xác định rõ chính sách dân tộc là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính 
sách quốc gia nhưng độc lập với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng TNTS, có mục tiêu 
cốt lõi là phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp và xây dựng cộng đồng quốc gia đa tộc người 
Việt Nam (nói cách khác, phát triển kinh tế - xã hội là giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu cốt lõi 
này), được thực hiện ở những địa bàn chiến lược trọng yếu của quốc gia và bộ phận dân cư có yếu 
tố đặc thù rất khó khăn cho phát triển (như vùng biên giới và hải đảo), do đó cần tránh sự lẫn lộn, 
chồng chéo đồng thời phải xây dựng được cơ chế đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ, tập trung, lâu dài thì mới 
đạt hiệu quả cao. Theo đó, chính sách dân tộc cần tập trung vào mục tiêu và nhiệm vụ cốt lõi là tăng 
cường ý thức quốc gia, văn hóa quốc gia, ngôn ngữ quốc gia, biểu tượng quốc gia, thiết chế quản trị 
quốc gia... cho các tộc người và phát triển quan hệ của các tộc người với quốc gia, nhất là những 
TNTS hội nhập vào quốc gia Việt Nam muộn, cư trú dọc biên giới và có nguồn gốc cũng như còn 
giữ quan hệ với đồng tộc và tộc người khác ở phía bên kia biên giới, nhằm góp phần xây dựng cộng 
đồng quốc gia Việt Nam thống nhất. Đồng thời, dành riêng sự hỗ trợ thỏa đáng cho người dân sinh 
sống ở những vùng đặc biệt khó khăn còn ở trình độ phát triển thấp, vùng biên giới và hải đảo cần sự 
đầu tư một số nguồn lực cần thiết nhằm phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để hội nhập thực chất 
cùng quốc gia trong quá trình đổi mới đất nước.  

* Thứ tư, cần thu hút, huy động mọi nguồn lực của đất nước và quốc tế, sự chủ động tham gia 
của cả hệ thống chính trị và người dân ở trong và ngoài nước cùng chung sức, đồng lòng thực hiện 
chính sách dân tộc. Đặc biệt chú ý đến việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài và cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam. 

* Thứ năm, cần tăng cường thông tin tuyên truyền về chính sách dân tộc và trao quyền để 
người dân, các cộng đồng dân cư thực sự được biết, được bàn, được tham gia thực hiện, được kiểm 
tra giám sát, được thụ hưởng và tiếp tục duy trì những thành quả của chính sách dân tộc đạt được 
thời gian qua. Đặc biệt không để tồn tại trong nhận thức của một bộ phận cán bộ cho rằng: “người 
dân các TNTS có trình độ dân trí thấp nên biết gì mà bàn, mà làm, mà kiểm tra, giám sát”. 

3.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030  

 Qua các vấn đề nêu trên cho thấy, đất nước ta hiện nay cần xây dựng được “Chiến lược phát 
triển tổng thể các tộc người ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhằm 
xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống nhất, vững mạnh” để tập trung các nguồn 
lực thực hiện thành công “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” đã được Quốc Hội phê duyệt theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 
ngày 18 tháng 11 năm 2019; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 2 năm 
2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội, 
và hiện đang giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” để bắt đầu thực 
hiện từ năm 2021. Trong đó, cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sau: 

* Thứ nhất, trong năm 2020, cần tiến hành rà roát, đánh giá tất cả 118 chính sách dân tộc đang 
thực hiện trên cả nước, để từ năm 2021 cương quyết bãi bỏ những chính sách không còn phù hợp, 
kém hiệu quả, chồng chéo, lẫn lộn với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giảm đầu 
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mối cơ quan thực hiện và quản lý chính sách, để chỉ tập trung nguồn lực tiếp tục thực hiện một số 
chính sách lớn - các chương trình mục tiêu quốc gia đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ cốt lõi là 
phát triển các tộc người, đồng thời phải tăng cường ý thức quốc gia, phát triển quan hệ của các tộc 
người với cộng đồng quốc gia - dân tộc, xây dựng cộng đồng quốc gia Việt Nam thống nhất, vững 
mạnh, thực hiện thành công Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc.  

* Thứ hai, đồng thời với việc rà soát chính sách hiện có thì trong năm 2020 tập trung xây dựng 
“Chiến lược phát triển tổng thể các tộc người ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2045 nhằm xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống nhất, vững mạnh” và 
“Chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021 - 2030”. Trên cơ sở Chiến lược và Chương trình tổng thể này, các bộ, ban, ngành 
và địa phương lấy đó làm cơ sở để xây dựng và thực hiện những chính sách dân tộc cụ thể (các đề án, 
dự án, kế hoạch...) cho giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 và 10 năm 2021 - 2030. Do đó, từ này đến hết 
năm 2020, khi chưa xây dựng được Chiến lược và Chương trình tổng thể này thì không cần bổ sung 
thêm chính sách dân tộc mới. 

Trong Chiến lược và Chương trình tổng thể nói trên, cần có những định hướng chính sách 
phát triển toàn diện, đồng bộ cho 54 tộc người trên cả nước, đồng thời có các chính sách cụ thể về 
từng lĩnh vực phù hợp cho từng vùng theo nguyên tắc đảm bảo các TNTS và đa số, người tại chỗ 
và người mới đến, người có đạo và người không theo tôn giáo... trong cùng một địa bàn đều được 
tham gia và hưởng lợi bình đẳng, công bằng về cơ hội phát triển. Đặc biệt, trong nội dung chính 
của Chiến lược và Chương trình tổng thể này cần chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ chính sau đây: 

- Đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực gắn với xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ 
cán bộ vững mạnh, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả chính sách đầu tư. 

- Tăng cường phát triển các mối quan hệ dân tộc truyền thống tốt đẹp, nhất là mối quan hệ 
chiến lược của người dân các tộc người với cộng đồng quốc gia Việt Nam; tập trung xây dựng, 
củng cố những nhân tố gắn bó các tộc người với nhau và với Tổ quốc, vun đắp thêm lòng tự hào 
dân tộc và chủ nghĩa yêu nước chân chính cho người Việt Nam ở trong và ngoài nước. 

- Tiếp tục chú ý bảo tồn, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa của từng tộc người, song cần 
tập trung sâu sắc và hiệu quả hơn vào phát triển những giá trị và biểu tượng chung của văn hóa quốc 
gia, ngôn ngữ quốc gia, thiết chế quản trị quốc gia... để góp phần tăng cường ý thức quốc gia - ý thức 
công dân, ý thức về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 

- Gắn kết hài hòa và hiệu quả hơn nữa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội, 
bảo đảm an ninh con người, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc cũng như bảo vệ môi 
trường sống gắn với giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Hạn chế dần sự bất 
bình đẳng trong phát triển và phân hóa xã hội, nhất là khoảng cách giàu nghèo giữa các tộc người, 
các vùng miền, giữa các bộ phận dân cư ở trong nước với nhau và với đồng tộc của họ cũng như 
với tộc người khác ở bên kia biên giới, nhất là làm sao để người dân có việc làm, thu nhập đủ để 
sinh sống ngay trên chính quê hương của mình. 
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- Tăng cường quản lý dân số, dân cư để xây dựng các cộng đồng dân cư vững mạnh gắn với 
tăng cường an ninh quốc phòng toàn dân và biên giới lòng dân, đồng thời giảm tệ nạn xã hội và tội 
phạ. Phát triển bình đẳng các tôn giáo theo quy định của pháp luật quốc gia và phù hợp với thông lệ 
quốc tế. 

4. Về chính sách dân tộc 5 năm 2021 - 2025  

Trên cơ sở những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 
2030 và thực tiễn tình hình dân tộc trên thế giới, khu vực và trong nước cho thấy, hiện nay biên giới 
và hải đảo nước ta là vùng có nhiều vấn đề rất đáng quan tâm trên mọi lĩnh vực, trong đó có vấn đề 
dân tộc và chính sách dân tộc cần được nghiên cứu và giải quyết kịp thời, thấu đáo để góp phần xây 
dựng cộng đồng quốc gia Việt Nam thống nhất, vững mạnh. Do đó, trong giai đoạn 5 năm 2021 - 
2025 đất nước cần huy động các nguồn lực để tập trung xây dựng “Chiến lược Phát triển tổng thể 
các tộc người ở vùng biên giới và hải đảo nhằm xây dựng cộng đồng quốc gia Việt Nam thống nhất, 
vững mạnh trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Gắn với Chiến lược 
này là thực hiện thành công “Chương trình mục tiêu Quốc gia: Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội 
các tộc người ở vùng biên giới và hải đảo nhằm xây dựng cộng đồng quốc gia Việt Nam thống nhất, 
vững mạnh trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.4 

Lý do lựa chọn thực hiện chính sách dân tộc 5 năm 2021 - 2025 này là vì: Biên giới và hải đảo 
là vùng lãnh thổ quốc gia có vị trí vô cùng quan trọng nhưng cũng dễ xảy ra và luôn tiềm ẩn những 
vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia. Đặc biệt, vấn đề dân 
tộc luôn chiếm vị trí rất quan trọng, nhất là ở các vùng biên giới trên đất liền nước ta là biên giới mở 
vì luôn có nhiều tộc người cùng sinh sống và thường diễn ra mạnh mẽ các mối quan hệ dân tộc liên - 
xuyên biên giới. Trong những năm qua, tình hình dân tộc ở vùng biên giới và liên - xuyên biên giới 
có nhiều vấn đề rất đáng quan tâm, cần giải quyết thấu đáo để góp phần phát triển cộng đồng quốc 
gia Việt Nam. Đặc biệt đáng chú ý là ở nước ta thời gian qua do hạn chế về nguồn lực nên vùng biên 
giới và hải đảo còn chưa được quan tâm đúng mức, hệ quả là tuy vùng này luôn được xác định là địa 
bàn chiến lược trọng yếu nhất của cả nước nhưng cho đến nay về cơ bản vẫn là vùng chịu nhiều khó 
khăn và rủi ro nhất, là vùng chậm phát triển nhất, là vùng nghèo đói nhất... của cả nước. Trong khi ở 
phía bên kia biên giới với nước ta, Trung Quốc đã và đang có những quyết sách lớn về chiến lược, 
chính sách phát triển vùng biên cương nói chung và các tộc người ở vùng biên giới của Trung Quốc 
nói riêng cũng như liên biên giới và xuyên quốc gia với Trung Quốc để phát triển biên giới 
mềm/quyền lực mềm ra bên ngoài, như: duy trì “Khu vực tự trị”; tiếp tục thực hiện các chiến lược 
“Hưng biên phú dân”, “Khoa giáo hưng quốc” và “Xây dựng hành lang văn hóa biên cương vạn lý”; 
đẩy mạnh xây dựng “Cường quốc biển” và “Một vành đai, một con đường” để “Vươn ra thế giới” 
nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” là trở thành “Cường quốc thế giới”;... Còn ở Campuchia và 
Lào, các nước bạn cũng đang đẩy mạnh phát triển vùng biên giới, cho các doanh nghiệp của Trung 
Quốc thuê đất và rừng với diện tích lớn và sử dụng lâu dài dọc biên giới với nước ta,... Trên Biển 
Đông là vấn đề chủ quyền lãnh hải, khai thác hải sản và khoáng sản,... Các vấn đề này đã tạo ra 

                                                      
4 Lưu ý: Các tộc người và vấn đề dân tộc ở những vùng khác vẫn sẽ tiếp tục được chú ý thực hiện, giải quyết trong 
những chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung và các chương trình mục tiêu quốc gia khác của đất nước.  
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những tác động mạnh mẽ cả tích cực và tiêu cực đến khu vực biên giới các nước láng giềng và lan ra 
nhiều khu vực khác, trong đó Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh nhất.  

Trong khi ở các vùng biên giới nước ta hiện đang nổi lên một số vấn đề dân tộc trọng yếu sau:  

* Thứ nhất, tình hình di chuyển và phân bố dân cư ngày càng phức tạp, trong đó đáng chú ý 
nhất là hình thành các cộng đồng cố kết theo dân tộc - tôn giáo, nhóm người nước ngoài cùng quốc 
tịch ở vùng biên giới và liên biên giới với nước ta.  

* Thứ hai, phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng 
vẫn còn thiếu bền vững, nên ngày càng có nhiều người dân thuộc các TNTS ở vùng biên giới phải 
vượt biên sang các nước láng giềng tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập để đảm bảo đời sống trong khi 
mức độ rủi ro cá nhân rất lớn, đồng thời để lại nhiều ẩn họa lâu dài cho quốc gia - dân tộc Việt Nam. 

* Thứ ba, nguồn gốc tộc người đa dạng, quan hệ tộc người liên biên giới, xuyên quốc gia ngày 
càng mạnh mẽ và phức tạp, tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng gây không ít trở ngại đến thực hiện 
chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng biên giới.  

* Thứ tư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các tộc người ở vùng biên giới đã được nâng 
cao nhưng vẫn còn ở mức thấp và chịu nhiều rủi ro so với các tộc người ở những vùng khác, nên dễ 
gây tâm lý so bì và hướng về phía bên kia biên giới, nhất là với đồng tộc, đồng đạo có điều kiện kinh 
tế - xã hội phát triển hơn ở trong nước.  

* Thứ năm, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ của các TNTS ở vùng biên giới đã phát triển 
cả về số lượng và chất lượng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế so với các vùng nội địa, trong khi yêu cầu 
thực tế đặt ra là phải có chất lượng cao hơn những vùng khác vì phải đảm nhiệm thêm chức năng 
tham gia quản lý và phát triển biên giới quốc gia.  

* Thứ sáu, chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đã khá đồng bộ, toàn diện 
nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển của các tộc người ở 
vùng biên giới nên khó áp dụng vào thực tiễn, hiệu quả không cao. 

Vì vậy, thực hiện chính sách dân tộc 5 năm 2021 - 2025 cần tập trung vào một số mục tiêu, 
nhiệm vụ trọng yếu sau: 

* Một là, tiếp tục thực hiện chính sách phát triển biên giới hòa bình, hữu nghị tốt đẹp lâu đời Việt 
Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia cũng như với các nước có biên giới trên 
biển trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau theo các công ước và thông lệ 
quốc tế, phù hợp với tình hình thực tiễn của các bên liên quan. 

* Hai là, tập trung phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với giữ vững chính trị và bảo đảm 
quốc phòng an ninh vùng biên giới, liên kết các vùng biên giới với khu vực nội địa và liên biên giới, 
xuyên quốc gia. Trọng tâm là cần phát triển nguồn nhân lực, tạo ra nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập 
gắn với đảm bảo an sinh xã hội cho người dân có thể sống tốt ngay trên quê hương của mình; từng 
bước giảm dần số lượng người sang các nước láng giềng để làm thuê, nhất là qua Trung Quốc tìm kiếm 
việc làm dù có cải thiện được một phần đời sống trước mắt nhưng lại gặp nhiều rủi ro, bất trắc, ẩn họa 
lâu dài cho cá nhân và quốc gia - dân tộc.  
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* Ba là, giảm dần khoảng cách phát triển giữa các tộc người ở vùng biên giới với các vùng 
khác ở trong nước và bên kia biên giới, nhất là với đồng tộc, đồng đạo. 

* Bốn là, tập trung xây dựng hành lang dân cư biên giới vững mạnh gắn liền với tăng cường an 
ninh quốc phòng toàn dân và củng cố biên giới lòng dân. 

* Năm là, tăng cường phát triển văn hóa quốc gia và ý thức quốc gia Việt Nam cho các TNTS ở 
vùng biên giới, nhất là các tộc người có nguồn gốc từ bên kia biên giới và hội nhập vào cộng đồng quốc 
gia Việt Nam muộn.  

* Sáu là, củng cố và tăng cường quản lý các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp ở vùng biên giới, liên biên 
giới và xuyên quốc gia, nhất là quan hệ của các tộc người ở vùng biên với quốc gia - dân tộc Việt Nam. 

* Bảy là, tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý và phát triển các lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo ở 
vùng biên giới theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh tình trạng lãng phí, 
hình thức, cục bộ địa phương và tộc người vừa gây phản cảm trong xã hội đồng thời làm suy giảm giá 
trị văn hóa, tín ngưỡng của các tộc người, của quốc gia Việt Nam.  

* Tám là, tăng cường nghiên cứu lý luận cơ bản và ứng dụng về vùng biên giới, nhất là các vấn 
đề dân tộc và cộng đồng quốc gia ở vùng biên giới, liên biên giới và xuyên quốc gia gắn với xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ thực hiện hệ thống chính sách quốc gia nói chung và 
chính sách dân tộc ở vùng biên giới nói riêng. 

 Kết luận 

 Từ kết quả nghiên cứu và tình hình thực tế của đất nước hiện nay, thời gian tới chính sách dân 
tộc của nước ta cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác 
định rõ trong những văn kiện của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp, đồng thời chú ý hơn đến một số nội 
dung mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thế giới, khu vực và đất nước. Trong đó, tập trung 
vào một số vấn đề cốt lõi sau: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt của cách 
mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thống nhất. 
Chính sách dân tộc là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách quốc gia, nhiệm vụ then chốt 
của chính sách dân tộc là nhằm giải quyết hài hòa và phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp, đặc 
biệt là quan hệ của các tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam, để góp phần tăng 
cường ý thức quốc gia, tiếp tục thực hiện thành công Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và xây 
dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống nhất, vững mạnh. Đảm bảo các tộc người được 
bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi quan điểm, hành vi 
kỳ thị dân tộc, chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách 
kiến tạo cơ hội, phát huy thế mạnh tiềm năng sẵn có và huy động sức mạnh nội lực của các tộc người 
nhằm phát triển tổng thể, toàn diện cho các tộc người theo VÙNG, trong đó đặc biệt quan tâm đến 
các tộc người ở vùng biên giới, hải đảo và những nơi có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp cần 
có thêm sự hỗ trợ phù hợp để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thành công hơn trong quá trình 
đổi mới và hội nhập cùng đất nước.     
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